      ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TW                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TCT ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

                                  ***

                 Số:  203 QĐ/TNĐS-VP                  Hà Nội, ngày  30 tháng 12  năm 2016
QUYẾT ĐỊNH 


Về việc khen thưởng thi đua năm 2016



BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Điều 27, Chương VII, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017; 

Xét thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 và theo đề nghị của Thường trực Thi đua Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: 

1. Khen thưởng cho 18 tập thể được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, kèm theo số tiền thưởng là 800.000 đồng/tập thể (có danh sách kèm theo).

2. Khen thưởng cho 20 tập thể được Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, kèm theo số tiền thưởng là 600.000 đồng/tập thể (có danh sách kèm theo).
Điều 2: 

1. Tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2016 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho 12 đơn vị, kèm theo số tiền thưởng 500.000 đồng/đơn vị (có danh sách kèm theo).

2. Tặng giấy khen đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2016 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho 19 đơn vị, kèm theo số tiền thưởng 400.000 đồng/đơn vị (có danh sách kèm theo).

3. Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho 121 chi đoàn, tập thể sản xuất thanh niên và 278 cá nhân (Đơn vị tự thưởng) đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2016  (có danh sách kèm theo).
Điều 3: Tổng kinh phí khen thưởng là 40.000.000đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn) được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2016.         

Điều 4: Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các tập thể và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

	 Nơi nhận: 


- Như Điều 4;



                                                - Lưu VP, TCKT, kế toán.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Dương Văn Thư


      ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TW               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TCT ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

                                  ***

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 203 /QĐ/TNĐS -VP  ngày  30/12/2016 của Đoàn TN TCT ĐSVN)
1. Các tập thể được Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng bằng khen.
	TT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Đoàn TN Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
	800.000
	

	2
	Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội
	800.000
	

	3
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Đồng Hới – Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội
	800.000
	

	4
	Đoàn TN Công ty CP Đá Hoàng Mai – Đoàn TN Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt
	800.000
	

	5
	Đoàn TN Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam - Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn
	800.000
	

	6
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa
	800.000
	

	7
	Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
	800.000
	

	8
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Lạng
	800.000
	

	9
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên
	800.000
	

	10
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú
	800.000
	

	11
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thuận Hải
	800.000
	

	12
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng
	800.000
	

	13
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế
	800.000
	

	14
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thái Hải
	800.000
	

	15
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội
	800.000
	

	16
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội
	800.000
	

	17
	Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt
	800.000
	

	18
	Đoàn TN Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
	800.000
	

	
	Tổng cộng:
	14.400.000
	


2. Danh sách Tập thể được Đoàn Khối DNTW tặng bằng khen.
	TT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Đoàn TN Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt
	600.000
	

	2
	Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn
	600.000
	

	3
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Bỉm Sơn - Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội
	600.000
	

	4
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Hà Nội - Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội
	600.000
	

	5
	Đoàn TN Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội - Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội
	600.000
	

	6
	Đoàn TN Cơ quan Công ty - Đoàn TN Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt
	600.000
	

	7
	Đoàn TN Công ty CP Công trình 798  - Đoàn TN Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt
	600.000
	

	8
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Bình Thuận - Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn
	600.000
	

	9
	Đoàn TN Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng - Đoàn TN Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn
	600.000
	

	10
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Yên Lào
	600.000
	

	11
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
	600.000
	

	12
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình
	600.000
	

	13
	Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
	600.000
	

	14
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Bình
	600.000
	

	15
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình
	600.000
	

	16
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào
	600.000
	

	17
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn
	600.000
	

	18
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh
	600.000
	

	19
	Chi  Đoàn Công ty CP Đá Mỹ Trang
	600.000
	

	20
	Đoàn TN Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng GTVT
	600.000
	

	
	Tổng cộng:
	12.000.000
	


3. Danh sách các Tập thể được Đoàn TNTCT ĐSVN Tặng cờ .
	TT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Sóng Thần - Đoàn TN Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn
	500.000
	

	2
	Đoàn TN Chi nhánh Toa xe Hà Nội - Đoàn TN Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội
	500.000
	

	3
	Đoàn TN Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại tổng hợp - Đoàn TN Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt
	500.000
	

	4
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Phú Khánh
	500.000
	

	5
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Ninh
	500.000
	

	6
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Hải
	500.000
	

	7
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai
	500.000
	

	8
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh
	500.000
	

	9
	Chi Đoàn Chi nhánh Ga Đồng Đăng
	500.000
	

	10
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn
	500.000
	

	11
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng
	500.000
	

	12
	Đoàn TN Công ty CP Viễn thông tín hiệu Đường sắt
	500.000
	

	
	Tổng cộng:
	6000.000
	


4. Danh sách các Tập thể tiên tiến năm 2016.
	TT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ký nhận

	1
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Nha Trang - Đoàn TN Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn
	400.000
	

	2
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Miền Bắc - Đoàn TN Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn
	400.000
	

	3
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Vinh - Đoàn TN Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội
	400.000
	

	4
	Đoàn TN Chi nhánh Toa xe Hàng Hà Nội - Đoàn TN Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội
	400.000
	

	5
	Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Hải Phòng - Đoàn TN Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội
	400.000
	

	6
	Đoàn TN Cơ quan Công ty - Đoàn TN Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội
	400.000
	

	7
	Đoàn TN Công ty CP Công trình 879 - Đoàn TN Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt
	400.000
	

	8
	Đoàn TN Công ty CP Công trình 793 - Đoàn TN Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt
	400.000
	

	9
	Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội
	400.000
	

	10
	Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh
	400.000
	

	11
	Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Thái
	400.000
	

	12
	Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Bắc Giang
	400.000
	

	13
	Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh
	400.000
	

	14
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
	400.000
	

	15
	Đoàn TN Công ty CP Xe Lửa Gia Lâm
	400.000
	

	16
	Đoàn TN Công ty CP Đầu tư & xây dựng Công trình 3
	400.000
	

	17
	Đoàn TN Công ty CP Đá Đồng Mỏ
	400.000
	

	18
	Chi Đoàn Ban Quản lý dự án Đường sắt Khu vực 2
	400.000
	

	19
	Đoàn TN Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt
	400.000
	

	
	Tổng cộng:
	7.600.000
	


5. Danh sách Tập thể được nhận giấy khen của Đoàn TN TCT ĐSVN.
	TT
	TÊN CHI ĐOÀN
	Ghi chú

	1
	Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa
	 

	2
	Chi Đoàn Chi nhánh XN Xây dựng và Thương mại Đường sắt - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa
	 

	3
	Chi đoàn Chắn Hoàng Mai - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa
	

	4
	Chi Đoàn Khu vực 2 - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa
	 

	5
	Chi Đoàn Khu vực 4 - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa
	 

	6
	Chi Đoàn Ga Đà Nẵng - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình
	 

	7
	Chi Đoàn khu vực Bình Định - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình
	 

	8
	Chi Đoàn Ga Thanh niên Thanh Khê - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình
	 

	9
	Chi Đoàn Đội duy tu cầu đường Đà Nẵng - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
	 

	10
	Chi Đoàn Kim Liên - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
	 

	11
	Chi Đoàn Xí nghiệp TTTH Phú Khánh - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
	 

	12
	Chi Đoàn Quảng Ninh - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Bắc Giang
	 

	13
	Chi Đoàn Ga Thanh niên Bắc Thủy - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng
	 

	14
	Chi Đoàn Yên Cư - Hạ Long - Cái Lân - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng
	 

	15
	Chi Đoàn Bắc Giang - Phố Tráng - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng
	 

	16
	Chi Đoàn Bảo Sơn - Lan Mẫu - Cẩm Lý - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng
	 

	17
	Chi Đoàn Khối Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
	 

	18
	Chi Đoàn Ga Sài Gòn - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn
	 

	19
	Chi Đoàn Khu vực Biên Hòa - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn
	 

	20
	Chi Đoàn 2 Ga Lào Cai - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai
	 

	21
	Chi Đoàn Ga Cầu Nhò - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai
	 

	22
	Chi Đoàn Ga Lạng - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai
	 

	23
	Chi Đoàn Ga Bảo Hà - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai
	 

	24
	Chi Đoàn Ga Xuân Giao A - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai
	 

	25
	Chi Đoàn Ga Nam Định - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh
	 

	26
	Chi Đoàn Ga Đồng Giao - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh
	 

	27
	Chi Đoàn Ga Thanh Hóa - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh
	 

	28
	Chi Đoàn Ga Tiên Kiên - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào
	 

	29
	Chi Đoàn Ga Yên Bái - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào
	 

	30
	Chi Đoàn Ga Lâm Giang - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào
	 

	31
	Chi Đoàn 6 Ga Đông Hà - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế
	 

	32
	Chi Đoàn Ga Huế - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế
	 

	33
	Chi Đoàn 1 Ga Đồng Hới - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế
	 

	34
	Chi Đoàn Phân xưởng Bỉ - Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh
	 

	35
	Chi Đoàn Vận dụng - Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh
	 

	36
	Liên Chi Đoàn Phân hiệu CĐN đường sắt Phía Nam - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề đường sắt
	 

	37
	Liên Chi Đoàn Phân hiệu CĐN đường sắt Đà Nẵng - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề đường sắt
	 

	38
	Chi đoàn Cơ quan - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề đường sắt
	 

	39
	Chi đoàn K9 Điều hành chạy tàu hỏa - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề đường sắt
	 

	40
	Chi đoàn K8 Kế toán doanh nghiệp- Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề đường sắt
	 

	41
	Chi Đoàn Chắn Đông Anh - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Thái
	 

	42
	Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Thái
	 

	43
	Chi Đoàn Chắn Phú Diễn - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Thái
	 

	44
	Chi Đoàn Lưu Xá - Quán Triều - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Thái
	 

	45
	Chi Đoàn CĐ Bắc Giang - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Lạng
	 

	46
	Chi Đoàn Cung đường Lan Mẫu - Cẩm Lý - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Lạng
	 

	47
	Chi Đoàn CĐ Sen Hồ - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Lạng
	 

	48
	Chi Đoàn CĐ Mai Pha - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Lạng
	 

	49
	Chi Đoàn CĐ Uông Bí - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Lạng
	 

	50
	Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Lạng
	 

	51
	Chi Đoàn Ga Yên Viên - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thái Hải
	 

	52
	Chi Đoàn Ga Gia Lâm - Đoàn TN Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thái Hải
	 

	53
	Liên Chi đoàn Trạm TVĐS Sài Gòn - Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam
	 

	54
	Liên Chi đoàn Trạm TVĐS Đà Nẵng - Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam
	 

	55
	Chi Đoàn Văn phòng - Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam
	 

	56
	Chi Đoàn Trạm vận tải hàng hóa - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Sóng Thần
	 

	57
	Chi Đoàn Phân xưởng sửa chữa - Đoàn TN Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn
	 

	58
	Chi Đoàn Phân xưởng thiết bị phụ tùng - Đoàn TN Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn
	 


	59
	Chi Đoàn TT KDVTĐS & DVTH Biên Hòa - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Bình Thuận
	 

	60
	Chi Đoàn Khối Cơ quan - Đoàn TN Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng
	 

	61
	Chi Đoàn Trạm KC & GT Kim Liên - Đoàn TN Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng
	 

	62
	Chi Đoàn Ga Hoàng Mai - Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh
	 

	63
	Chi Đoàn Ga Mỹ Lý - Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh
	 

	64
	Chi Đoàn Ga Vinh - Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh
	 

	65
	Chi Đoàn Ga Phúc Trạch - Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh
	 

	66
	Chi Đoàn Ga Minh Lễ - Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh
	 

	67
	Chi Đoàn Đội Đường sắt Vân Canh - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Phú Khánh
	 

	68
	Chi Đoàn Đội Đường sắt Tuy Hòa - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Phú Khánh
	 

	69
	Chi Đoàn Đội Đường sắt Nha Trang - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Phú Khánh
	 

	70
	Chi Đoàn Cơ quan Công ty - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Phú Khánh
	 

	71
	Chi Đoàn Trung tâm VHTTDL Công đoàn ĐSVN - Đoàn TN Cơ quan Tổng Công ty ĐSVN
	 

	72
	Chi Đoàn Khối Văn Phòng - Đoàn TN Cơ quan Tổng Công ty ĐSVN
	 

	73
	Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Sài Gòn
	 

	74
	Chi Đoàn Biên Hòa - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Sài Gòn
	 

	75
	Chi Đoàn Đội Xây dựng Công trình - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Sài Gòn
	 

	76
	Chi đoàn xây lắp I - Đoàn TN Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai 
	 

	77
	Chi đoàn xây lắp II - Đoàn TN Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai
	 

	78
	Chi đoàn Liên cơ quan - Đoàn TN Công ty CP đá Hoàng Mai 
	 

	79
	Chi đoàn Bê tông DƯL - Đoàn TN Công ty CP đá Hoàng Mai 
	 

	80
	Chi đoàn Khách sạn Đường sắt - Đoàn TN Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại tổng hợp
	 

	81
	Chi Đoàn Đội chắn Giáp Bát - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Hải
	 

	82
	Chi Đoàn Đội đường Lạc Đạo - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Hải
	 

	83
	Chi Đoàn Cung chắn khu vực 2 - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Ninh
	 

	84
	Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Ninh
	 

	85
	Chi Đoàn Cầu Ninh Bình - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Ninh
	 

	86
	Chi Đoàn Chợ Gềnh - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Hà Ninh
	 

	87
	Chi Đoàn Phân xưởng sửa chữa Đầu máy - Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội
	 

	88
	Chi Đoàn Cầu Hầm - Đoàn TN Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng GTVT
	 

	89
	Chi Đoàn Công trình - Đoàn TN Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng GTVT
	 

	90
	Chi Đoàn Khảo sát Công trình - Đoàn TN Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng GTVT
	 

	91
	Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thuận Hải
	 

	92
	Chi Đoàn Đội QLĐS Sông Mao - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thuận Hải
	 

	93
	Chi Đoàn Đội QLĐS Cà Ná - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thuận Hải
	 

	94
	Chi Đoàn Xí nghiệp XDCT & KDDV - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thuận Hải
	 

	95
	Chi Đoàn Ga Giáp Bát - Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Nội
	 

	96
	Chi Đoàn Ga Phú Diễn - Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Nội
	 

	97
	Chi Đoàn Phân xưởng Cơ khí phụ tùng - Đoàn TN Công ty CP Xe lửa Gia Lâm
	 

	98
	Chi Đoàn Phân xưởng Cao su - Đoàn TN Công ty CP Xe lửa Gia Lâm
	 

	99
	Liên Chi đoàn Đội QLĐS I - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Bình
	 

	100
	Liên Chi đoàn Đội QLĐS II - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Bình
	 

	101
	Liên Chi đoàn Đội QLĐS III - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Bình
	 

	102
	Liên Chi đoàn Đội QLĐS IV - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Bình
	 

	103
	Chi Đoàn Cung đường ngang Phú Thọ - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú
	 

	104
	Chi Đoàn Cung cầu Thịnh Kỷ - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú
	 

	105
	Chi Đoàn Cung đường ngang Vĩnh Yên - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú
	 

	106
	Chi Đoàn Đội sản xuất vật liệu - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú
	 

	107
	Chi Đoàn Phân xưởng Sửa chữa đầu máy Yên Bái - Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
	 

	108
	Chi Đoàn Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
	 

	109
	Chi Đoàn Đội lái tàu 1 - Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
	 

	110
	Chi đoàn Trạm VTĐS Thanh Hóa - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Bỉm Sơn
	 

	111
	Chi đoàn Trạm KCTX Giáp Bát - Đoàn TN Chi nhánh Toa xe Hàng
	 

	112
	Liên Chi đoàn Trạm TVĐS Vinh  - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Vinh
	 

	113
	Chi đoàn Trạm VTĐS Yên Bái -  - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Yên Bái
	 

	114
	Chi đoàn Trạm VTĐS Mạo Khê  - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Bắc Giang
	 

	115
	Chi đoàn Trạm KX Đồng Hới  - Đoàn TN Chi nhánh Toa xe Vinh
	 

	116
	Liên CĐ Trung tâm KD VTĐS Hà Nội -  - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Hà Nội
	 

	117
	Chi đoàn Hàng hóa hành lý -  - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Hà Nội
	 

	118
	Chi đoàn Trạm VTĐS Lưu Xá -  - Đoàn TN Chi nhánh VTĐS Đông Anh
	 

	119
	Chi đoàn Văn phòng I -  - Đoàn TN Cơ quan Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội
	 

	120
	Chi đoàn Chi nhánh TTTH Đồng Lê - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh
	 

	121
	Chi đoàn Cơ quan Công ty – Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên
	


6. Danh sách cá nhân được nhận giấy khen của Đoàn TN TCT ĐSVN

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ

	1
	Quách Thị Lệ Thương
	Bí thư Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa

	2
	Nguyễn Văn Tuấn
	UVBCH Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa

	3
	Nguyễn Mạnh Hưng
	Bí thư Chi Đoàn chắn Hoàng Mai - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa

	4
	Phạm Văn Lương
	Bí thư Chi Đoàn Khu vực 2 - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa

	5
	Phạm Đức Ninh
	UVBCH Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa

	6
	Ngô Đức Nam
	Bí thư Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình

	7
	Võ Duy Hưng
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình

	8
	Nguyễn Lộc Nam
	UVBTV Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình

	9
	Nguyễn Thanh Tùng
	Bí thư Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

	10
	Phạm Đình Hiệp
	UVBCH Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

	11
	Mai Đức Thuận
	Bí thư Chi Đoàn Đội DTCĐ Đà Nẵng - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

	12
	Võ Hồng Tuấn
	Bí thư Chi Đoàn Đội DTCĐ 4 Đà Nẵng - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

	13
	Nguyễn Đức Bông
	Bí thư Chi Đoàn Kim Liên - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

	14
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Bắc Giang

	15
	Nguyễn Thế Ý
	Đoàn viên Chi Đoàn Thái Nguyên -  Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Bắc Giang

	16
	Bùi Thanh Sơn
	Đoàn viên Chi Đoàn Quảng Ninh -  Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Bắc Giang

	17
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Bí thư Chi Đoàn Lạng Sơn - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Bắc Giang

	18
	Nguyễn Thành Viên
	Đoàn viên Chi Đoàn Bắc Giang -  Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Bắc Giang

	19
	Mai Hùng Vĩnh
	Bí thư Chi Đoàn Đội cầu đường Đức Phổ - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình

	20
	Phan Văn Đến
	Bí thư Chi Đoàn Đội cầu đường Bồng Sơn - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình

	21
	Phạm Văn Tuân
	Bí thư Chi Đoàn Đội cầu đường Diêu Trì - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình

	22
	Hồ Minh An
	Bí thư Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình

	23
	Huỳnh Hải Quân
	UVBCH Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	24
	Nguyễn Văn Thinh
	Đoàn viên - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	25
	Dương Tấn Bảo
	UVBCH Chi Đoàn Xí nghiệp TTTH Phú Khánh - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	26
	Võ Quốc Đạt
	Đoàn viên - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	27
	Nguyễn Đăng An
	Phó Bí thư Chi Đoàn Xí nghiệp TTTH Thuận Hải - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	28
	Lê Quang Tùng
	UVBCH Chi Đoàn Xí nghiệp TTTH Thuận Hải - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	29
	Lê Khắc Vũ
	Đoàn viên - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	30
	Nguyễn Hoàng Anh
	UVBCH Chi Đoàn Xí nghiệp TTTH Sài Gòn - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	31
	Nguyễn Văn Minh
	Đoàn viên - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	32
	Nguyễn Hoàng Bảo Chí
	Đoàn viên - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

	33
	Hoàng Minh Ngọc
	UVBTV Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng

	34
	Trần Văn Thiết
	Bí thư Chi Đoàn Ga Bắc Thủy -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng

	35
	Nguyễn Văn Nghi
	Bí thư Chi Đoàn Ga Đồng Mỏ -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng

	36
	Nguyễn Minh Tuấn
	Bí thư Chi Đoàn Bắc Giang - Phố Tráng -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng

	37
	Dương Phong Nhã
	Bí thư Chi Đoàn Bảo Sơn - Lan Mẫu - Cẩm Lý -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng

	38
	Lê Quang Triều
	Bí Thư Chi Đoàn Khối Cơ quan - Đoàn TN Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

	39
	Nguyễn Tiến Mạnh
	Bí thư Chi Đoàn KV Biên Hòa - Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn

	40
	Bùi Quốc Toản
	Đoàn viên Chi đoàn Ga Sài Gòn - Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn

	41
	Nguyễn Hoàng Đức
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn

	42
	Đỗ Trường Sơn
	Phó bí thư Chi đoàn Ga Sóng Thần - Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn

	43
	Đinh Ngọc Vinh
	Đoàn viên Chi đoàn KV Tháp Chàm - Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn

	44
	Lê Hữu Thắng
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn

	45
	Đào Mạnh Tấn
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai

	46
	Phan Trung Đoàn
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai

	47
	Nguyễn Ngọc Tuyến
	Bí thư Chi Đoàn Ga Lạng - Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai

	48
	Trần Thanh Xuân
	Bí thư Chi Đoàn Ga Xuân Giao A - Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai

	49
	Đỗ Nguyên Hà
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai

	50
	Phạm Trần Đăng
	Bí thư Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh

	51
	Phan Duy Cương
	Bí thư Chi Đoàn Ga Nam Định -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh

	52
	Phạm Ngọc Tân
	Bí thư Chi Đoàn Ga Thanh Hóa -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh

	53
	Vũ Duy Toàn
	Bí thư Chi Đoàn Ga Đồng Giao -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh

	54
	Vũ Đình Dũng
	Bí thư Chi Đoàn Ga Tiên Kiên -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào

	55
	Nguyễn Mạnh Cường
	Bí thư Chi Đoàn Ga Yên Bái -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào

	56
	Nguyễn Đức Lợi
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào

	57
	Nguyễn Quang Huy
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào

	58
	Nguyễn Công Dũng
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào

	59
	Đào Viết Mạnh
	Bí thư Chi Đoàn 1 Ga Đồng Hới -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế

	60
	Hoàng Văn Minh
	Phó Bí thư Chi Đoàn Ga Đồng Hới -  Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế

	61
	Lê Hữu Minh
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế

	62
	Lê Trần Nhật Minh
	UVBCH Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế

	63
	Nguyễn Bích Hằng
	Phó bí thư Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế

	64
	Nguyễn Văn Linh
	UVBTV Đoàn Thanh niên Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế

	65
	Nguyễn Thị Mai
	UVBCH Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	66
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	UVBCH Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	67
	Nguyễn Thị Thùy Hương
	Bí thư Chi Đoàn Vận dụng - Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	68
	Bùi Thái Vương
	Phó Bí thư Chi Đoàn Cơ quan - Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	69
	Mai Văn Long
	Đoàn viên Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	70
	Trần Viết Trung
	UVBCH Liên chi Đoàn phân hiệu CĐN Đường sắt Đà Nẵng - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt

	71
	Nguyễn Tiến Thành
	Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt

	72
	Lê Doãn Quyết
	Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt

	73
	Lại Tuấn Thanh
	Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt

	74
	Thân Văn Cương
	Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt

	75
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan - Đoàn TN Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt
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